
Hotline: 0987 565 323 - 0987 30 33 30

Stt  

No.
 Tên sản phẩm 

 Chiều 

cao (H) 

 Chiều 

rộng 

(W) 

 Chiều 

sâu 

(D) 

Đvt

1,2 1,5 2,0

1 H500 x W400 x D200 500 400 200 cái       722.000      806.000         948.000 

2 H600 x W400 x D200 600 400 200 cái       829.000      928.000      1.093.000 

3 H700 x W500 x D200 700 500 200 cái     1.106.000    1.243.000      1.471.000 

4 H700 x W500 x D250 700 500 250 cái     1.170.000    1.316.000      1.558.000 

5 H800 x W600 x D200 800 600 200 cái     1.427.000    1.607.000      1.908.000 

6 H800 x W600 x D250 800 600 250 cái     1.501.000    1.692.000      2.010.000 

7 H800 x W600 x D300 800 600 300 cái     1.576.000    1.777.000      2.112.000 

8 H900 x W600 x D300 800 600 300 cái     1.576.000    1.777.000      2.112.000 

9 H900 x W600 x D350 800 600 350 cái     1.650.000    1.861.000      2.213.000 

10 H1000 x W600 x D300 1000 600 300 cái     1.896.000    2.140.000      2.548.000 

11 H1000 x W700 x D300 1000 700 300 cái     2.141.000    2.419.000      2.883.000 

12 H1000 x W800 x D300 1000 800 300 cái     2.387.000    2.699.000      3.218.000 

13 H1100 x W700 x D300 1100 700 300 cái     2.323.000    2.625.000      3.130.000 

14 H1100 x W800 x D300 1100 800 300 cái     2.589.000    2.929.000      3.494.000 

15 H1200 x W800 x D300 1200 800 300 cái     2.792.000    3.159.000      3.771.000 

16 H1200 x W800 x D400 1200 800 400 cái     3.006.000    3.402.000      4.061.000 

17 H1500 x W800 x D400 1500 800 400 cái     3.646.000    4.129.000      4.935.000 

18 H1600 x W800 x D400 1600 800 400 cái     3.859.000    4.372.000      5.226.000 

19 H1700 x W800 x D400 1700 800 400 cái     4.074.000    4.614.000      5.517.000 

20 H1800 x W800 x D450 1800 800 450 cái     4.426.000    5.015.000      5.998.000 

21 H2200 x W800 x D650 2200 800 650 cái     5.941.000    6.737.000      8.064.000 

22 H2200 x W900 x D650 2200 900 650 cái     6.480.000    7.350.000      8.799.000 

Sơn tĩnh điện

BẢNG BÁO GIÁ VỎ TỦ ĐIỆN 2 LỚP CÁNH

 VỎ TỦ ĐIỆN TRONG NHÀ 

 Đơn giá

(theo độ dày vật liệu) 



1,2 1,5 2,0

1 H500 x W400 x D200 500 400 200 cái       758.000      847.000         995.000 

2 H600 x W400 x D200 600 400 250 cái       870.000      974.000      1.147.000 

3 H700 x W500 x D200 700 500 200 cái     1.162.000    1.305.000      1.544.000 

4 H700 x W500 x D250 700 500 250 cái     1.229.000    1.382.000      1.637.000 

5 H800 x W600 x D200 800 600 200 cái     1.498.000    1.687.000      2.003.000 

6 H800 x W600 x D250 800 600 250 cái     1.576.000    1.777.000      2.110.000 

7 H800 x W600 x D300 800 600 300 cái     1.655.000    1.865.000      2.218.000 

8 H900 x W600 x D300 800 600 300 cái     1.655.000    1.865.000      2.218.000 

9 H900 x W600 x D350 800 600 350 cái     1.732.000    1.954.000      2.324.000 

10 H1000 x W600 x D300 1000 600 300 cái     1.991.000    2.247.000      2.676.000 

11 H1000 x W700 x D300 1000 700 300 cái     2.248.000    2.540.000      3.027.000 

12 H1000 x W800 x D300 1000 800 300 cái     2.506.000    2.834.000      3.378.000 

13 H1100 x W700 x D300 1100 700 300 cái     2.439.000    2.756.000      3.287.000 

14 H1100 x W800 x D300 1100 800 300 cái     2.719.000    3.076.000      3.669.000 

15 H1200 x W800 x D300 1200 800 300 cái     2.932.000    3.317.000      3.959.000 

16 H1200 x W800 x D400 1200 800 400 cái     3.156.000    3.572.000      4.264.000 

17 H1500 x W800 x D400 1500 800 400 cái     3.829.000    4.335.000      5.182.000 

18 H1600 x W800 x D400 1600 800 400 cái     4.052.000    4.591.000      5.488.000 

19 H1700 x W800 x D400 1700 800 400 cái     4.278.000    4.845.000      5.793.000 

20 H1800 x W800 x D450 1800 800 450 cái     4.647.000    5.265.000      6.297.000 

21 H2200 x W800 x D650 2200 800 650 cái     6.238.000    7.074.000      8.467.000 

22 H2200 x W900 x D650 2200 900 650 cái     6.804.000    7.718.000      9.239.000 

* Ghi chú:

-Giao hàng trong 05 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng 

-Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

-Vui lòng xin khách hàng gửi số lượng và quy cách đến mail : phuclongintech@gmail.com để được giá tốt 

nhất.  

-Tất cả các sản phẩm mang thương hiệu của Công Ty Phúc Long Intech đều được bảo hành 12 - 36tháng.

 VỎ TỦ ĐIỆN NGOÀI TRỜI 
Sơn tĩnh điện


